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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG
	Ngành đào tạo: Công nghệ vật liệu     
Trình độ đào tạo: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ vật liệu     


Đề C​ương chi tiết học phần
(Kế hoạch giảng dạy)

1. Tên học phần: Vật lý chất rắn
Mã học phần: SLSP230512
2. Tên Tiếng Anh: Solid State Physics
3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 6 tín chỉ tự học)
4. Giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: TS. Trần Tuấn Anh
2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Phạm Thị Kim Hằng
5. Điều kiện tham gia học tập học phần:
học phần tiên quyết: Vật lý đại cương 1, Vật lý đại cương 2
học phần trước: Vật lý đại cương 1, Vật lý đại cương 2
6. Mô tả học phần:
Học phần Vật lý chất rắn đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về vật rắn tinh thể như: cấu trúc mạng tinh thể; các loại liên kết trong vật rắn; dao động của mạng tinh thể và tính chất nhiệt của vật rắn; điện tử tự do và tính chất dẫn điện của vật rắn; lý thuyết vùng năng lượng của vật rắn; các tính chất bán dẫn điện, tính chất điện môi, tính chất từ, tính chất quang và tính chất siêu dẫn của vật rắn.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	CLOs
	Mô tả (Sau khi học xong môn học này, người học có thể)
	ELO(s)

/PI(s)
	TĐNL

	CLO1
	Tư duy có hệ thống để vận dụng công nghệ vật liệu vào thực tiễn
	PI3.1
	3

	CLO2
	Có kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm trong lĩnh vực công nghệ vật liệu
	PI5.1
	3

	CLO3
	Giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
	PI6.1
	3


	8. Nội dung chi tiết học phần theo tuần: 
Tuần
	Nội dung
	CĐR học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1 
	Chương 1: Cấu trúc tinh thể

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO1
	3
	
	

	
	1.1 Mạng tinh thể

1.2 Các phép đối xứng của mạng tinh thể

1.3 Phân loại các mạng Bravais ba chiều

1.4 Cách biểu thị các nút, các hướng và các mặt trong mạng tinh thể

1.5 Một số cấu trúc tinh thể đơn giản
	
	
	Thuyết giảng

Thảo luận nhóm

Trình chiếu
	

	
	· 
	
	
	· 
	

	
	· 
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
Bài tập chương 1: Bài tập về chỉ số Miller, cấu trúc xếp chặt, hằng số mạng
	CLO1
	
	
	

	
	Chương 2: Nhiễu xạ tia X bởi tinh thể - Mạng đảo

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO1
	3
	
	

	2 
	2.1 Định luật Bragg về nhiễu xạ tia X trong tinh thể

2.2 Các phương trình nhiễu xạ Laue

2.3 Mạng đảo

2.4 Cường độ nhiễu xạ

2.5 Các phương pháp thực nghiệm quan sát nhiễu xạ tia X bởi tinh thể
2.6 Các phương pháp nhiễu xạ khác
 
	
	
	Thuyết giảng

Thảo luận nhóm

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Bài tập về định luật Brag và phương trình Laue.

+ Một số bài toán về mạng đảo và các chỉ số của mạng đảo  

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiễu xạ tia X

+ Phương pháp nhiễu xạ nơtron, electron, điểm mạnh và điểm yếu của các phương pháp nhiễu xạ.
Bài tập chương 2
	CLO1
	
	
	


	
	Chương 3: Các loại liên kết trong vật rắn

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:
Nội dung GD lý thuyết:
	CLO1
	3
	
	

	3 
	3.1 Tinh thể ion (NaCl, CsCl, LiF)

3.2 Tinh thể cộng hóa trị (H2, O2, CH4, C, Si, Ge)

3.3 Tinh thể kim loại

3.4 Tinh thể phân tử, tinh thể khí trơ

3.5 Tinh thể với liên kết hyđro

3.6 So sánh các loại liên kết khác nhau

3.7 Hình dạng và kích thước nguyên tử

	
	
	Thuyết giảng

Thảo luận nhóm

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
Các loại liên kết trong chất rắn.

+ Một số cấu trúc tinh thể đơn giản tương ứng với các dạng liên kết đó.
+  Một số phương pháp thông dụng trong kỹ thuật chế tạo đơn tinh thể
Bài tập chương 4
	CLO1
	
	
	

	
	Chương 4: Dao động mạng tinh thể

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:
Nội dung GD lý thuyết:
	CLO2
	3
	
	


	4 
	4.1 Lý thuyết cổ điển về dao động mạng tinh thể 

4.2 Lý thuyết lượng tử về dao động mạng
4.3 Thực nghiệm xác định hệ thức tán sắc

	
	
	Thuyết giảng

Thảo luận nhóm

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

Bài toán về dao động mạng một chiều đơn giản

+ Dao động của mạng một chiều chứa hai loại nguyên tử
+ Dao động của mạng ba chiều.
Bài tập chương 4
	CLO2
	
	
	

	5
	Chương 5: Tính chất nhiệt của tinh thể

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:
Nội dung GD lý thuyết:
5.1 Nhiệt dung của mạng tinh thể vật rắn

5.2 Độ dẫn nhiệt của vật rắn
5.3 Sự dãn nở nhiệt của vật rắn 


	CLO2
	3
	Thuyết giảng

Thảo luận nhóm

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
+  Mô hình lý thyết của Einstein

+  Mô hình lý thuyết của Debye
Bài tập chương 5
	CLO2
	
	
	

	6+7
	Chương 6: Khí electron tự do trong kim loại

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:
Nội dung GD lý thuyết:
6.1 Khí fermi electron tự do trong kim loại

6.2 Mật độ trạng thái và hàm phân bố Fermi-Dirac

6.3 Nhiệt dung của khí electron tự  do

6.4 Độ dẫn điện và định luật Ohm

6.5 Sự dẫn nhiệt và dẫn điện của khí electron tự do. Định luật Wiedemann – Franz

6.6 Chuyển động trong từ trường. Hiệu ứng Hall


	CLO2
	3
	Thuyết giảng

Thảo luận nhóm

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
+ Hàm phân bố Fermi-Dirac

+ Nhiệt dung, sự dẫn nhiệt, dẫn điện của khí điện tử tự do.

+ Hiệu ứng Hall lượng tử.

+ Phương trình động Bolzmann và một số quá trình động trong kim loại
+ Một số quá trình động trong kim loại
Bài tập chương 6
	CLO2
	
	
	

	8+9
	Chương 7: Cấu trúc vùng năng lượng của vật rắn

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:
Nội dung GD lý thuyết:
7.1 Phương trình Schrodinger đối với tinh thể lý tưởng

7.2 Hàm sóng và năng lượng của electron trong trường tinh thể tuần hoàn

7.3 Một số phương pháp giải phương trình Schrodinger một electron

7.4 Ba loại sơ đồ vùng

7.5 Kim loại, điện môi, bán dẫn, bán kim theo cấu trúc vùng năng lượng

7.6 Chuyển động của electron và lỗ trống trong tinh thể.  Khái niệm khối lượng hiệu dụng. Mặt đẳng năng

7.7 Mặt đẳng năng ở lân cận các điểm cực trị 

7.8 Vùng Brillouin và mặt Fermi
	CLO2
	3
	Thuyết giảng

Thảo luận nhóm

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:

+ Hàm sóng và năng lượng của electron trong trường tinh thể tuần hoàn

+ Ba loại sơ đồ vùng dẫn.

+ Phân biệt kim loại, điện môi, bán dẫn, bán kim theo cấu trúc vùng năng lượng.

+ Vùng Brillouin và mặt Fermi
Bài tập chương 7
	CLO2
	
	
	

	10
	Chương 8: Các chất bán dẫn

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:
Nội dung GD lý thuyết:
8.1 Bán dẫn thuần. Nồng độ hạt tải điện. Mức Fermi

8.2 Bán dẫn pha tạp. Nồng độ hạt tải điện. Mức Fermi

8.3 Độ dẫn điện của các chất bán dẫn

8.4 Hiệu ứng Hall trong bán dẫn
 8.5 Hiện tượng tiếp xúc
	CLO3
	3
	Thuyết giảng

Thảo luận nhóm

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:

+ Bán dẫn pha tạp và ứng dụng.

+ Nồng độ hạt tải điện và các mức Fermi

+ Các hiện tượng tiếp xúc
Bài tập chương 8
	CLO3
	
	
	

	11
	Chương 9: Tính chất từ của vật rắn

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:

Nội dung GD lý thuyết:
9.1 Sơ lược về tính chất từ của vật rắn

9.2 Hiện tượng nghịch từ

9.3 Hiện tượng thuận từ

9.4 Chất sắt từ.  Lý thuyết trường phân tử  Weiss

9.5 Bản chất trường phân tử

9.6 Chất phản sắt từ 9.7 Cấu trúc đomen

	CLO3
	3
	Thuyết giảng

Thảo luận nhóm

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
+ Tìm một vài ứng dụng của ngành vật liệu từ.

+ Đọc thêm về các loại vật liệu có tính chất từ đặc biệt, như spinel, hiệu ứng từ trở khổng lồ, từ giảo….
Bài tập chương 9
	CLO3
	
	
	

	12+13
	Chương 10: Tính chất quang của vật rắn
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:

Nội dung GD lý thuyết:
10.1 Phổ phản xạ, phổ truyền qua và phổ hấp thụ

10.2 Các hằng số quang của vật liệu

10.3 Các cơ chế hấp thụ trong tinh thể

10.4 Hấp thụ riêng

10.5 Hấp thụ exciton

10.6 Các cơ chế phát huỳnh quang trong tinh thể
10.7 Bức xạ tự phát, Bức xạ cưỡng bức và sự phát laze
	CLO3
	3
	Thuyết giảng

Thảo luận nhóm

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:

+ Bức xạ tự phát, Bức xạ cưỡng bức và sự phát laze

+ Một số ứng dụng vật liệu quang học.
Bài tập chương 10
	CLO3
	
	
	

	14+15
	Chương 11: Tính chất điện môi của vật rắn
	
	
	
	

	
	A/ Cácnội dung và PPGD chính trên lớp:

Nội dung GD lý thuyết:
11.1 Phân tử không cực và phân tử có cực

11.2 Điện trường của một lưỡng cực

11.3 Sự phân cực và độ phân cực của điện môi

11.4 Điện trường vĩ mô và điện trường định xứ tại một nguyên tử

11.5 Hằng số điện môi và hệ số phân cực
	CLO3
	3
	Thuyết giảng

Thảo luận nhóm

Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:

+ Tìm hiểu hằng số điện môi của các điện môi thường gặp 

+ Tính chất áp điện
+ Các chất hoả điện, sắt điện (xenhet điện) và phản sắt điện
+ Ứng dụng của các tính chất áp điện, hỏa điện, sắt điện trong kỹ thuật.
Bài tập chương 11
	CLO3
	
	
	


9. Phương pháp giảng dạy:
Kết hợp giữa thuyết giảng chủ động, báo cáo seminar.
10. Đánh giá sinh viên:
· Thang điểm: 10

· Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

	TT
	Nội dung
	CLOs
	TĐNL
	PP đánh giá(c)
	Công cụ đánh giá (d)
	Tỉ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	50

	Lần 1
	Bài tập định tính và định lượng về Cấu trúc mạng tinh thể.
	CLO1, CLO2
	3
	Bài kiểm tra 
	Bài kiểm tra
	20

	Lần 2
	Bài tập định tính và định lượng về loại liên kết trong vật rắn, và so sánh được các loại liên kết đó; Tính chất nhiệt, tính chất điện, tính chất bán dẫn
	CLO1, CLO2
	3
	Bài kiểm tra
	Bài kiểm tra
	20

	Lần 3
	Điểm danh
	
	
	
	
	10

	Đánh giá cuối kì
	50

	Báo cáo thu hoạch tổng quan sau khi tham quan công ty, trường, viện, trung tâm nghiên cứu.
	CLO1
	2
	Báo cáo và vấn đáp
	Báo cáo và vấn đáp
	50


	CĐR

học phần
	Nội dung giảng dạy
	Hình thức kiểm tra

	
	Chương 1,2,3
	Chương  4, 5, 6,7
	Chương  8,9,10,11
	Lần 1
	Lần 2
	Báo cáo



	CLO1
	x
	
	
	x
	x
	x

	CLO2
	
	x
	
	x
	x
	

	CLO3
	
	
	x
	
	
	x


11. Tài liệu học tập
Giáo trình chính:
a. C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, eighth edition, John Wiley & Sons, 2005.
b. Đỗ Ngọc Uấn, Giáo trình Vật lý chất rắn đại cương, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2003.
c. Christman J.R., Fundamentals of Solid state physicss, John Wiley & Sons, 1996
Tài liệu tham khảo:
a. Nguyễn Thế Khôi, Nguyễn Hữu Mình. Vật lý chất rắn, NXB Giáo dục, 1992.
b. Nguyễn Văn Hiệu, Giáo trình Vật lý chất rắn đại cương, 1996.
c. J. S. Blakemore, Solid State Physics, Philadelphia, London, Toronto, 1970.
d. Harald Ibach, Hans Luth, Solid State Physics, Springer, 1995.
e. M.A. Wahab, Solid State Physics, Narosa Publishing House, 1999.
f. Charles A. Wert, Robb M. Thomson, Physics of Solids, McGraw-Hill Book Company, 1964.
12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:
Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: <ngày/tháng/năm>
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:   <ngày/tháng/năm>
Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:   <ngày/tháng/năm>
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:
<Đã đọc và thông qua>
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